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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Nhóm DT liên lạc

1 1610060673 Bùi Kim Anh Nam 13/11/1998 0985925127 Phạm Xuân Thu 0903638499

2 1710030849 Trần Thị Thu Diễm Nữ 21/01/1999 0969295832 Phạm Xuân Thu

3 1710060019 Ngô Nhất Đoan Nam 30/09/1999 0334849160 Phạm Xuân Thu

4 1710060009 Huỳnh Ngọc Hậu Nam 27/03/1999 0923875750 Phạm Xuân Thu

5 1710060007 Phạm Minh Hiếu Nam 23/09/1999 0903654175 Phạm Xuân Thu

6 1610030837 Trần Quang Hợp Nam 20/12/1998 0911233509 Phạm Xuân Thu

7 1710030648 Võ Nguyễn Xuân Huỳnh Nữ 26/12/1999 01674624464 Phạm Xuân Thu

8 1831300 Dương Tuấn Kỳ Nam 07/06/2000 0909610228 Phạm Xuân Thu

9 1610060435 Nguyễn Văn Lịch Nam 25/04/1998 0967176208 Phạm Xuân Thu

10 1610061092 Lê Minh Nam 09/05/1998 0977433820 Phạm Xuân Thu

11 1710060006 Võ Minh Nhật Nam 07/07/1999 01672791424 Phạm Xuân Thu

12 1710030942 Ngô Đức Nhi Nam 08/09/1999 0356186013 Phan Thị Thanh Hằng 0908733866

13 1710060008 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 30/08/1999 0933201564 Phan Thị Thanh Hằng

14 1710030428 Phạm Thị Mỹ Phương Nữ 30/07/1999 01666450904 Phan Thị Thanh Hằng

15 1710031110 Võ Thị Thu Phương Nữ 28/05/1999 01652881604 Phan Thị Thanh Hằng

16 1710030114 Tô Thanh Quang Nam 12/09/1999 01259999629 Phan Thị Thanh Hằng

17 1710030217 Trần Như Quỳnh Nữ 15/10/1999 0969545714 Phan Thị Thanh Hằng

18 1710030895 Trương Hà Kim Quỳnh Nữ 15/11/1999 01655575412 Phan Thị Thanh Hằng

19 1710030116 Nguyễn Minh Thiên Nam 20/01/1999 0983657742 Phan Thị Thanh Hằng

20 1710060002 Diệp Thị Tự Nữ 08/08/1999 01648097507 Phan Thị Thanh Hằng

21 1710030924 Dương Thị Kim Yến Nữ 10/06/1999 0916605081 Phan Thị Thanh Hằng

Sĩ số: 21
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